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Phụ lục 1 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DVCTT TOÀN TRÌNH TRÊN HỆ THỐNG 

THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ NGHỊ TÍCH HỢP, 

CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2023 

 (Kèm theo Quyết định số       /UBND-VP ngày     tháng   năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vung Tàu) 

 ______________________________________ 

 

I. MỤC LỤC 

1. Sở Xây dựng: 05 TTHC cấp tỉnh 

2. Sở Khoa học và công nghệ: 08 TTHC cấp tỉnh 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 TTHC cấp tỉnh 

Tổng cộng: 15 TTHC cấp tỉnh 

 

PHẦN II: DANH MỤC TTHC CỦA CÁC CƠ QUAN 

 

1. Sở Xây dựng: 05 TTHC cấp tỉnh 

 

STT TÊN TTHC (DVCTT) MÃ SỐ TTHC (DVCTT) LĨNH VỰC 

1 

Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với 

công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh 
1.009788.000.00.00.H06 

Quản lý chất lượng 

công trình xây dựng 

2 

Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình 

hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng 

tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) 

1.009791.000.00.00.H06 
Quản lý chất lượng 

công trình xây dựng 

3 

Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ 

chức nước ngoài 
1.007748.000.00.00.H06 Nhà ở và công sở 

4 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm 

chuyên ngành xây dựng (còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư 
1.011708.000.00.00.H06 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
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STT TÊN TTHC (DVCTT) MÃ SỐ TTHC (DVCTT) LĨNH VỰC 

hỏng hoặc bị ghi sai thông tin hoặc tổ chức hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành xây dựng xin dừng thực hiện một số 

chỉ tiêu trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành xây dựng) 

5 

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp 

tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay 

đổi địa chỉ, tên của tổ chức trong Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được 

cấp) 

1.011710.000.00.00.H06 
Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 

 

2. Sở Khoa học và công nghệ: 08 TTHC cấp tỉnh 

STT TÊN TTHC (DVCTT) MÃ SỐ TTHC (DVCTT) LĨNH VỰC 

1 
Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù 

hợp 
2.001501.000.00.00.H06 

Tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng 

2 
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt 

động giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) 
2.001483.000.00.00.H06 Sở hữu trí tuệ 

3 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa 

học và công nghệ 
1.001770.000.00.00.H06 

Hoạt động khoa học 

và công nghệ 

4 
Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và công nghệ 
1.001747.000.00.00.H06 

Hoạt động khoa học 

và công nghệ 

5 
Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 
1.001693.000.00.00.H06 

Hoạt động khoa học 

và công nghệ 

6 

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho 

văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công 

nghệ 

1.001677.000.00.00.H06 
Hoạt động khoa học 

và công nghệ 
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7 
Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
2.001525.000.00.00.H06 

Hoạt động khoa học 

và công nghệ 

8 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ 

khuyến khích chuyển giao (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

2.002548.000.00.00.H06 
Hoạt động khoa học 

và công nghệ 

 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 TTHC cấp tỉnh 

 

STT TÊN TTHC (DVCTT) MÃ SỐ TTHC (DVCTT) LĨNH VỰC 

1 
Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm 

nghiệp 
2.000962.000.00.00.H06 Đất đai 

2 Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 1.011671.000.00.00.H06 
Đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

 

 

 

 


